
CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT
[bookmark: _Hlk135320466]Phương pháp: Ta có thể sử dụng các công thức sau: 
■	Tính xác suất theo thống kê ta sử dụng công thức:


■	Tính xác suất của biến cố theo định nghĩa cổ điển ta  sử dụng công thức:
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[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài tập 1: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Tính xác suất của biến cố: “ Mặt có số chấm chẵn xuất hiện”.
Lời giải

[bookmark: MTBlankEqn]Không gian mẫu:

Biến cố xuất hiện mặt chẵn: 

Suy ra .
Bài tập 2: Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối đồng chất. Tính xác suất của biến cố: “Số chấm xuất hiện trên mặt hai con xúc xắc giống nhau”.
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là 

Gọi  là biến cố số chấm xuất hiện trên mặt hai con xúc xắc giống nhau.


Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố  là .

Xác suất để số chấm xuất hiện trên mặt hai con xúc xắc giống nhau là 
Bài tập 3: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần, tính xác suất của biến cố: “Tích số chấm ở 2 lần khi gieo xúc xắc là một số chẵn”.
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là 



Gọi  là biến cố Tích hai lần số chấm khi gieo xúc xắc là một số chẵn. Ta xét các trường hợp:

Trường hợp 1: Gieo lần một, số chấm xuất hiện trên mặt là số lẻ thì khi gieo lần hai, số chấm xuất hiện phải là số chẵn. Khi đó có  cách gieo.

Trường hợp 2: Gieo lần một, số chấm xuất hiện trên mặt là số chẵn thì có hai trường hợp xảy ra là số chấm xuất hiện trên mặt khi gieo lần hai là số lẻ hoặc số chẵn. Khi đó có  cách gieo.

Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố là 

Vậy xác suất cần tìm tính 
Bài tập 4: Một nhóm học sinh gồm có 9 nam, 3 nữ. Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên 4 người thì có đúng 1 nữ. 
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: 
Để chọn 4 người có đúng 1 nữ thì phải chọn 1 nữ và 3 nam. Số cách chọn là [image: ]
Vậy xác suất cần tìm [image: ]
Bài tập 5: Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ.
Lời giải


Không gian mẫu là chọn tùy ý  người từ  người.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .




Gọi  là biến cố 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ. Ta có hai trường hợp thuận lợi cho biến cố  như sau:

Trường hợp 1: Chọn 3 nữ và 1 nam, có  cách.

Trường hợp 2: Chọn cả 4 nữ, có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Vậy xác suất cần tính . 
Bài tập 6: Một hộp gồm 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để lấy được 3 quả cầu có đúng 1 quả cầu ghi số lẻ và tích 3 số ghi trên ba quả cầu là một số chia hết cho 8 ?
Lời giải

Ta có số phần tử không gian mẫu là số cách chọn 3 quả cầu từ hộp nên .

Gọi  là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán

Chọn một số lẻ từ 30 số: có  cách.



Đặt  trong đó  gồm những số chia hết cho 4 và  là những số chẵn không chia hết cho 4
Do quả cầu đầu tiên mang số lẻ nên để chọn 3 quả cầu thỏa mãn yêu cầu bài toán thì tích 2 số trên 2 quả cầu còn lại phải là số chia hết cho 8


Trường hợp 1: 2 số từ tập  có  cách.



Trường hợp 2: 1 số từ tập  và số còn lại là số tùy ý từ  có  cách.


Vậy  nên .






Bài tập 7: Trong kì thi học kỳ I, bạn Bình làm để thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm  câu hỏi, mỗi câu có  phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được điểm. Bình trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng  câu,  câu còn lại Bình chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để điểm thi môn Toán của Bình không dưới điểm ?
Lời giải




Để An đúng được không dưới  điểm thì bạn ấy phải chọn đúng ít nhất  câu, vậy An phải chọn đúng ít nhất  trong  câu còn lại.


Xác suất mỗi câu trả lời đúng là , xác suất mỗi câu trả lời sai là .



Xác suất để An chọn đúng  câu trong  câu còn lại là: .



Xác suất để An chọn đúng  câu trong  câu còn lại là .



Xác suất để An chọn đúng  câu trong  câu còn lại là .



Xác suất để An chọn đúng  câu trong  câu còn lại là .



Xác suất để An chọn đúng  câu trong  câu còn lại là .


Xác suất để An chọn đúng  câu còn lại là .
	Vậy xác suất cần tìm là:




Bài tập 8: Trong trò chơi cờ tỉ phú người chơi phải gieo đồng thời hai quân súc sắc rồi sau đó cộng điểm trên các mặt của  quân súc sắc để tính ra số ô được di chuyển. Hiện tại ngay trước vị trí An đang đứng là 8 ô tương ứng với 8 mảnh đất của người chơi khác với giá thuê rất đắt đỏ và di chuyển thêm 10 ô nữa thì sẽ rơi trúng ô vào tù (tính từ ô mà An đang đứng). Tính xác suất để An không phải mất tiền thuê đất và vào tù trong trò chơi này
Lời giải
Để không mất tiền thuê nhà và vào tù trong trò chơi thì tổng số chấm trên hai quân súc sắc mà An gieo được phải lớn hơn 8 và khác 10.
Do gieo đồng thời hai quân súc sắc nên ta có tổng số chấm mà An có được sẽ là:


{2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm, 7 chấm, 8 chấm, 9 chấm, 10 chấm, 11 chấm, 12 chấm} nên không gian mẫu là: 

Tổng số chấm trên mặt của 2 quân súc sắc có lợi cho an sẽ là: {9 chấm, 11 chấm, 12 chấm}


Khi đó số kết quả thuận lợi cho biến cố  là 

Xác suất để An không mất tiền và vào tù trong trò chơi sẽ là: .


Bài tập 9: Có ba chiếc bình khác nhau, mỗi bình chứa  tấm thẻ được đánh số . Từ mỗi bình rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Mô tả không gian mẫu và tính xác suất của các biến cố:


	a) : “Tổng số ghi trên các tấm thẻ bằng ”.



	b) : “Tích  số ghi trên  tấm thẻ là số lẻ”.
Lời giải

a) Không gian mẫu .

Tập hợp các kết quả làm cho biến cố  xảy ra là:

.


Xác suất biến cố  là: .



b) Tích  số ghi trên  thẻ là số lẻ khi  số đều lẻ.

Ta có tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố  là:

.


Xác suất biến cố  là: .
Bài tập 10: Trong dịp tết Nam và Minh chơi trò ba cây bằng bộ bài lơ khơ gồm 36 lá ( mỗi người nhận được 3 lá bài trong đó không có các quân 10, J, Q, K sau đó cộng điểm trên 3 quân bài lại người nào lớn điểm hơn sẽ thắng, trong trường hợp 2 người bằng điểm thì sẽ xét chất trên các lá bài theo thứ tự từ lớn đến bé Rô, cơ, bích, tép). Người nào thắng sẽ được 3 chiếc kẹo của người còn lại. Hiện tại trong ván bài đầu tiên Nam được 10 điểm với các quân sau: 2 tép,7 rô, Át cơ. Tính xác suất Minh có thể thắng trong ván bài trên, chú ý Át rô là quân bài có hiệu lực mạnh nhất bộ bài (các quân Át còn lại đều tính như là số một)
Lời giải
Do có 36 lá bài, Nam cầm 3 lá vì vậy còn 33 lá bài:

Vậy số phần tử của không gian mẫu sẽ là 
Để thắng được Nam, Minh cần phải đạt 10 điểm và trong đó có một quân bài chất rô lớn hơn 5. Do Át rô mạnh nhất nên ta xét thành 2 trường hợp.
Trường hợp 1. Minh có Át rô
Như vậy để thắng được Nam, Minh cần sở hữu 2 lá bài còn lại sau:

{2 bích hoặc 2 cơ hoặc 2 rô và 7 bích hoặc 7 cơ hoặc 7 tép}


Trường hợp 2. Minh không có Át rô. Như vậy minh bắt buộc phải có 8 rô hoặc 9 rô trong 3 lá bài của mình
Trường hợp 2.1: Minh có 8 rô
Như vậy để thắng được Nam, Minh cần sở hữu 2 lá bài còn lại sau:

{8 bích hoặc 8 cơ hoặc 8 tép và 4 bích hoặc 4 cơ hoặc 4 tép hoặc 4 rô}



Trường hợp 2.2: Minh có  rô
Như vậy để thắng được Nam, Minh cần sở hữu 2 lá bài còn lại sau:

{9 bích hoặc 9 cơ hoặc 9 tép và 2 bích hoặc 2 cơ hoặc 2 rô}

.

Vậy xác suất để Minh thắng Nam sẽ là: .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt chấm chẵn xuất hiện là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu: .

Biến cố xuất hiện mặt chẵn: .

Suy ra .

Câu 2:	Rút ra một lá bài từ bộ bài  lá. Xác suất để được lá bích là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử không gian mẫu: .

Số phần tử của biến cố xuất hiện lá bích: .

Suy ra .

Câu 3:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất 3 lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố : “ Trong 3 lần tung có ít nhất 2 lần xuất hiện mặt ngửa”.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Kí hiệu  nếu tung được mặt sấp,  nếu tung được mặt ngửa.

Ta có số phần tử của không gian mẫu là .



. Suy ra  và .
Câu 4:	Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố “Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện nhỏ hơn 5”.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện nhỏ hơn 5”.

Ta có .


Xác suất của biến cố  là .
Câu 5:	Từ một hộp đựng 4 cái bút bi và 5 cái bút chì, lấy ngẫu nhiên hai cái bút. Xác suất để lấy được cả hai cái bút bi là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số cách lấy ngẫu nhiên hai cái bút trong hộp là .


Gọi  là biến cố “Lấy được cả hai cái bút bi”. Ta có .

Xác suất để lấy được cả hai cái bút bi là .
Câu 6:	Trên giá sách có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lý và 3 quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển sách được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số cách lấy ngẫu nhiên ba quyển sách trên giá là .


Gọi  là biến cố “Lấy được 3 quyển sách thuộc 3 môn khác nhau”. Ta có .

Xác suất để lấy được 3 quyển sách thuộc 3 môn khác nhau là .
Câu 7:	Xếp ngẫu nhiên 2 bạn nam và 2 bạn nữ ngồi vào 4 ghế kê theo hàng ngang. Tính xác suất sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “Nam, nữ ngồi xen kẽ nhau”.
Giả sử đánh số ghế từ 1 đến 4.
Trường hợp 1: Nam ngồi ghế số 1 và 3, suy ra có 2! cách xếp. Nữ ngồi ghế số 2 và 4, suy ra có 2! cách xếp

Suy ra trường hợp 1 có  cách xếp.
Trường hợp 2: Nữ ngồi ghế số 1 và 3, suy ra có 2! cách xếp. Nam ngồi ghế số 2 và 4, suy ra có 2! cách xếp

Suy ra trường hợp 2 có  cách xếp.


Vậy . Do đó, .
Câu 8:	Gieo một con xúc xắc 3 lần liên tiếp. Tính xác suất sao cho mặt năm chấm xuất hiện ở lần thứ hai.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “Mặt năm chấm xuất hiện ở lần thứ hai”.


 xảy ra khi lần thứ hai xuất hiện mặt năm chấm, còn lần thứ nhất và lần thứ ba có thể xuất hiện các mặt bất kì trong 6 mặt. Do đó, .


Vậy xác suất của biến cố  là .




Câu 9:	Gieo  đồng xu cân đối và đồng chất  lần. Xác suất để có đúng  lần gieo xuất hiện mặt  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu: .

Số phần tử của không gian mẫu .




Gọi biến cố : “có đúng  lần gieo xuất hiện mặt ” nên ta có: .


Xác suất của biến cố  là: .
Câu 10:	Quỳnh có một hộp hình lập phương mà sáu mặt được tô bởi ba màu đỏ, vàng, xanh sao cho chỉ có các mặt đối nhau thì tô cùng màu. Hỏi tung ngẫu nhiên hộp đó thì xác suất để được mặt xanh ngửa là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Do không gian mẫu của phép thử có 6 kết quả, trong đó có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đang xét (do có hai mặt màu xanh) nên xác suất của biến cố “thu được mặt xanh ngửa” là .
Câu 11:	Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để không một lần xuất hiện mặt sáu chấm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu .

Gọi là biến cố “ không có lần nào xuất hiện mặt sáu chấm”.


Ta có  nên .



Câu 12:	Gieo ngẫu nhiên  con xúc xắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện trên  con xúc xắc bằng ”.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: .

Gọi  là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán:


 nên .

Vậy .
Câu 13:	Từ một hộp chứa năm quả cầu trắng và ba quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là . 

Gọi  là biến cố: ”Lấy được hai quả màu trắng”.


Ta có  nên .
Câu 14:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để cả hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu trong trò chơi trên là tập hợp .
Xét biến cố A: “ Hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa”.

Có một kết quả thuận lợi cho biến cố A là NN, tức là .


Vậy xác suất của biến cố A là: .
Câu 15:	Gieo một con xúc xắc ba lần liên tiếp. Xác suất để mặt hai chấm xuất hiện cả ba lần là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu trong trò chơi là tập hợp ,

Do đó .

Kết quả thuận lợi cho biến cố trên là .

Vậy xác suất cần tính là .
Câu 16:	Một bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân. Lấy ngẫu nhiên 2 quân bài. Xác suất lấy được 2 quân át bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu: .


Biến cố A: “Lấy được 2 quân át” .
Câu 17:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Tính xác suất để có ít nhất một lần tung xuất hiện mặt sấp.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Không gian mẫu trong trò chơi là tập hợp

.
Xét biến cố A: “ Ít nhất một lần tung xuất hiện mặt sấp”.
Như vậy xáy ra các khả năng: mặt sấp xuất hiện một lần, hai lần và ba lần.

Có bảy kết quả thuận lợi cho biến cố A là SSS, SSN, SNS, NSS, SNN, NNS, NSN tức là .


Vậy xác suất của biến cố A là: .
Câu 18:	Gieo hai con xúc xắc. Tính xác suất của biến cố ‘’ Tổng số chấm trên hai mặt là số lẻ’’:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu trong trò chơi là tập hợp 

Do đó .

Gọi  là biến cố ‘’ Tổng số chấm trên hai mặt là số lẻ’’, ta có các khả năng sau :

TH1: Số chấm xuất hiện con xúc xắc thứ nhất lẻ, thứ hai chẵn, ta có  cách.

TH2: Số chấm xuất hiện con xúc xắc thứ nhất chẵn, thứ hai lẻ, tương tự ta cũng có  cách.

Vậy .
Câu 19:	Một bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân. Lấy ngẫu nhiên 3 quân bài. Xác suất để 3 quân bài rút ra có 1 con 2, 1 con 4 và 1 con K là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu: .

Biến cố A: “3 quân bài rút ra có 1 con 2, 1 con 4 và 1 con K” .

.
Câu 20:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi xuất hiện mặt sấp hoặc cả năm lần ngửa thì dừng lại. Tính xác suất để số lần tung không vượt quá bốn.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Không gian mẫu trong trò chơi là tập hợp

.
Xét biến cố A: “ Số lần tung không vượt quá bốn”.

Do đó .



Vậy xác suất của biến cố A là: .
Câu 21:	Gieo hai con xúc xắc. Xác suất của biến cố ‘’ Tổng số chấm trên hai mặt chia hết cho 3’’ là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Không gian mẫu trong trò chơi là tập hợp , do đó 

Gọi  là biến cố ‘’ Tổng số chấm trên hai mặt chia hết cho 3’’, ta có các khả năng sau

TH1: Số chấm xuất hiện ở hai mặt khác nhau, ta có các bộ: , mỗi khả năng trên sẽ có hai hoán vị nên của TH1 là 10 cách.

TH2: Số chấm xuất hiện ở hai mặt giống nhau, ta có 2 bộ .

Vậy .
Câu 22:	Một bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân. Lấy ngẫu nhiên 3 quân bài. Xác suất để lấy được ít nhất 2 quân 4 là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Không gian mẫu: .
Biến cố A: “lấy được ít nhất 2 quân 4”.


TH1: biến cố “Lấy được đúng 2 quân 4” .


TH2: biến cố “Lấy được cả 3 quân 4” 


.





[bookmark: _Hlk18101740]Câu 23:	Một hãng hàng không phát hành 1 triệu vé bay từ nước sang nước có số seri là một dãy gồm 6 chữ số. Ông  mua 1 vé bay. Sau đó, trên chuyến bay người ta thông báo vé bay may mắn là vé có số sê-ri thỏa điều kiện tổng ba chữ số đầu bằng tổng ba chữ số cuối. Nếu ai mua được vé bay may mắn sẽ được trúng thưởng một chiếc smart-phone trị giá 1000 USD. Tính xác suất ông mua được vé bay may mắn. (giả định số sê-ri ông chọn là hoàn toàn ngẫu nhiên).




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi dãy số may mắn có dạng :  với 

Ta có: 



Ta cần tìm số nghiệm tự nhiên của phương trình .

Theo nguyên lý bù trừ, số nghiệm tự nhiên của phương trình  là

 (nghiệm).

Suy ra số dãy số may mắn là:  (dãy).

Gọi là không gian mẫu.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .



Gọi là biến cố ông mua được 1 vé bay may mắn. Ta có .

Xác suất cần tìm là .







Câu 24:	Một hộp đựng  tấm thẻ được đánh số từ  đến . Chọn ngẫu nhiên  tấm thẻ. Gọi  là xác suất để tổng số ghi trên  tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: .


Gọi : “Tổng số ghi trên  tấm thẻ là một số lẻ ”.





Từ  đến  có  số lẻ và  số chẵn. Để có tổng là một số lẻ ta có  trường hợp.



Trường hợp 1: Chọn được  thẻ mang số lẻ và  thẻ mang số chẵn có:  cách.



Trường hợp 2: Chọn được  thẻ mang số lẻ và  thẻ mang số chẵn có:  cách.



Trường hợp 3: Chọn được  thẻ mang số lẻ và  thẻ mang số chẵn có:  cách.


Do đó  nên .



Câu 25:	Gieo  con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của  con xúc xắc đó không vượt quá  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Phép thử: Gieo hai con xúc xắc đồng chất

Ta có 

Gọi biến cố  “Được tổng số chấm của hai xúc xắc không quá 4”.

Khi đó ta được các trường hợp là 


.
Câu 26:	Gieo một con súc sắc đồng chất 2 lần. Tính xác suất để tổng 2 mặt thu được của 2 lần gieo là số lẻ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .
Gọi A là biến cố “Tổng 2 mặt của 2 lần giao là lẻ”
Vì với mỗi số chẵn ở lần tung đầu tiên tương ứng với một số lẻ ở lần tung thứ 2 và ngược lại thì ta được tổng 2 lần tung là 1 số lẻ.


Như vậy với 3 số chẵn lần đầu ứng với 3 số lẻ lần sau có  cách gieo.


Và với 3 số lẻ lần đầu ứng với 3 số chẵn lần sau có  cách gieo
Câu 27:	Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số phần tử không gian mẫu là: .

Gọi  là biến cố “Có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì”.

Ta xét các trường hợp sau:

Nếu lá thứ nhất bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất  cách.

Nếu lá thứ hai bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất  cách.

Nếu lá thứ ba bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất  cách.
Không thể có trường hợp hai lá thư bỏ đúng và một lá thư bỏ sai.

Cả ba lá thư đều được bỏ đúng có duy nhất  cách



Do đó: .



Vậy xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là: .
Cách 2:

Gọi  là biến cố “Không có lá thư nào được bỏ đúng phong bì”.





.










Câu 28:	Gọi  là tập hợp các số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau từng đôi một được chọn từ các số , , , , , , , . Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập . Xác suất gần đúng để trong ba số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 4.




A. .	B. .	C. . 	D. 
Lời giải

Số các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từng đôi một được chọn từ các số  là:  số.


Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập  


Gọi  là biến cố để trong ba số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 

Số các số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau đôi một có mặt chữ số 4 là: 


Số cách chọn ba số từ tập có đúng một số có mặt chữ số 4 là:

.





Câu 29:	Trong không gian cho  điểm, trong đó có  và , sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Quỳnh vẽ một đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý trong  điểm. Tính xác suất để đoạn thẳng mà Quỳnh vẽ là đoạn .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tổng số đoạn thẳng có thể vẽ là .


Xác suất để Quỳnh vẽ đoạn là .





Câu 30:	Một hộp có  viên bi xanh,  viên bi đỏ và  viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên  viên bi trong hộp. Xác suất để  viên bi được chọn chỉ có một màu.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .




Gọi  là biến cố 5 viên bi được chọn chỉ có một màu. Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cố  là:


Trường hợp 1: Chọn  bi đỏ có cách.


Trường hợp 2: Chọn  bi vàng có cách.


Trường hợp 3: Chọn  bi xanh có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Vậy xác suất cần tính .




Câu 31:	Một nhóm gồm  nam và  nữ. Chọn ngẫu nhiên  bạn. Xác suất để trong  bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: .

Số phần tử của không gian thuận lợi là: 


Xác suất biến cố  là: .

Câu 32:	Bốn bạn nam và bốn bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào  ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Xác suất sao cho nữ ngồi đối diện nhau là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải













Xếp một bạn nữ vào  trong  ghế có  cách xếp, sau đó chọn  trong  bạn nữ còn lại xếp vào ghế đối diện có  cách chọn. Tiếp đến xếp một bạn nữ vào  trong  ghế còn lại có  cách chọn ghế, bạn nữ còn lại bắt buộc phải ngồi ghế đối diện có  cách.  ghế trống còn lại xếp bạn nam vào, có  cách.
Gọi A là biến cố: "Nữ ngồi đối diện nhau". 

Số trường hợp thuận lợi cho A là:. 

Xác suất cần tìm: .





Câu 33:	Cho tập . Từ tập  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố sao cho tổng  chữ số bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là biến cố: “ số tự nhiên có tổng  chữ số bằng”


Số số tự nhiên có  chữ số khác nhau có thể lập được là: .

Không gian mẫu: .

Ta có .





Số số tự nhiên có  chữ số khác nhau có tổng bằng  là: 


.








Câu 34:	Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm  chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số . Xác định số phần tử của . Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên từ , tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho  và tổng  chữ số của nó cũng chia hết cho .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số phần tử của  là: .
Ký hiệu số có bốn chữ số thỏa mãn yêu cầu là:

.

Theo giả thiết ta có: .


Và do  nên .


Các cặp số có tổng là : .

Số lượng các số thỏa mãn yêu cầu là .

Do đó xác suất bằng .
Câu 35:	Chọn ngẫu nhiên một quân bài trong bộ bài tú lơ khơ gồm 52 lá. Tính xác suất để quân bài được chọn có số nút là 9.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là 



Gọi  là biến cố “Quân bài được chọn có số nút là 9”.
Câu 36:	Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Chọn 4 người trong 13 người hát tốp ca có . Nên 

Gọi A là biến cố chọn được 4 người đều là nam và 

Nên xác suất của biến cố A là .
Câu 37:	Một em bé có bộ 6 thẻ chữ, trên mỗi thẻ có ghi một chữ cái, trong đó có 3 thẻ chữ T, một thẻ chữ N, một thẻ chữ H và một thẻ chữ P. Em bé đó xếp ngẫu nhiên 6 thẻ đó thành một hàng ngang. Tính xác suất em bé xếp được thành dãy TNTHPT




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xem ba chữ T riêng biệt ta có: .


Gọi  là biến cố:“xếp ngẫu nhiên 6 thẻ đó thành dãy TNTHPT”, suy ra 
( số hoán vị của T- T- T và N, H,P cố định).


Vậy xác suất của biến cố : 
Câu 38:	Gieo ba con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con xúc sắc đó là bằng nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk111791434]Lời giải


Tập hợp  có  phần tử.

Gọi  là biến cố “số chấm xuất hiện trên ba con xúc sắc đều bằng nhau”.









Các kết quả thuận lợi cho biến cố  là: , , , , , . Tập hợp  có  phần tử.

Vậy xác suất của biến cố nói trên là .
Câu 39:	Gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để hiệu số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc đó bằng 2.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tập hợp  có  phần tử.

Gọi  là biến cố “hiệu số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc đó bằng 2”.











Các kết quả thuận lợi cho biến cố  là: , , , , , , , . Tập hợp  có  phần tử.

Vậy xác suất của biến cố nói trên là .


Câu 40:	Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử xúc sắc xuất hiện mặt  chấm. Tính xác suất để phương trình  có nghiệm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo giả thiết ta có .


Tập hợp  có  phần tử.


Gọi  là biến cố “gieo súc sắc để phương trình  có nghiệm”.


Để phương trình  có nghiệm thì 



Do đó . Tập hợp  có  phần tử.

Vậy xác suất của biến cố nói trên là .
Câu 41:	Chọn ngẫu nhiên 13 lá bài từ bộ bài tú lơ khơ gồm 52 lá. Tính xác suất để 13 lá bài được chọn có 6 lá ghép được thành “ba đôi thông”, nghĩa là ba đôi có thứ tự liên tiếp nhau (không tính đôi 2).




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu .


Gọi  là biến cố “6 lá ghép được thành “ba đôi thông”

.

Câu 42:	Một nhóm gồm  học sinh nam và [image: ] học sinh nữ xếp thành một hàng ngang để tham gia một trò chơi. Tính xác suất để khi xếp [image: ] học sinh nữ bất kì không đứng cạnh nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Số phần tử của không gian mẫu là số cách xếp bất kì 11 học sinh trên thành một hàng ngang.

Suy ra: .
Gọi A là biến cố: “ Khi xếp hàng 2 học sinh nữ bất kì không đứng cạnh nhau.”.

Xếp 7 học sinh nam trước có:  cách.

7 học sinh này xếp hàng tạo 8 khoảng trống. Sắp xếp 4 học sinh nữ vào 4 trong 8 khoảng trống trên có:  cách.


Khi đó:  nên .
Câu 43:	Một hộp chứa 15 viên bi kích thước như nhau, trong đó có 6 viên bi màu trắng được đánh số từ 1 đến 6; có 5 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 5 và 4 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp, tính xác suất để 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác số




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: .
Gọi A là biến cố: “ 2 bi lấy ra vừa khác màu vừa khác số ”.
Trường hợp 1: 2 bi lấy ra có màu trắng và đỏ.

Lấy 1 bi đỏ có:  cách

Lấy 1 bi trắng khác số với bi đỏ có  cách.

Suy ra trường hợp này có:  cách.
Trường hợp 2:  2 bi lấy ra có mày vàng và đỏ.

Lấy 1 bi vàng có:  cách

Lấy 1 bi đỏ khác số với bi vàng có  cách.

Suy ra trường hợp này có:  cách.
Trường hợp 3: 2 bi lấy ra có mày trắng và vàng.

Lấy 1 bi vàng có:  cách

Lấy 1 bi trắng khác số với bi vàng có  cách.

Suy ra trường hợp này có:  cách.

Khi đó .

Xác suất của biến cố A là: .





Câu 44:	Tìm trên giá sách có  quyển sách Toán,  quyển sách Vật lý,  quyển sách Hoá học. Lấy ngẫu nhiên  quyển sách trên kệ sách ấy. Tính xác suất để  quyển được lấy ra đều là sách Toán.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: .

Số phần tử của không gian thuận lợi là: 


Xác suất biến cố  là: .





Câu 45:	Đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường X gồm  học sinh, trong đó có  học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên  học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Xác suất để  học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: 


Gọi  là biến cố: “ học sinh được chọn đi thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ”.

Xét các khả năng xảy ra của biến cố .




Trường hợp 1:  học sinh được chọn gồm  nam và  nữ. Số cách chọn là .




Trường hợp 2:  học sinh được chọn gồm  nam và  nữ. Số cách chọn là .


Số phần tử của biến cố  là .


Xác suất của biến cố  là .



Câu 46:	Một đội gồm  nam và  nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất  nữ.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Không gian mẫu là chọn tùy ý  người từ  người.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .




Gọi  là biến cố 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ. Ta có hai trường hợp thuận lợi cho biến cố  như sau:

TH1: Chọn 3 nữ và 1 nam, có  cách.

TH2: Chọn cả 4 nữ, có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Vậy xác suất cần tính .
Câu 47:	Cho đa giác đều có 100 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh, tính xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác tù.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .



Đánh số các đỉnh là , ,…, .
[image: Description: C:\Users\PCuongLPhuong\AppData\Local\Temp\geogebra.png]





Xét đường kính  của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều đã cho. Đường kính này chia 98 đỉnh còn lại của đa giác đều làm hai phần, mỗi phần 49 đỉnh: từ  đến  và từ  đến .





Khi đó mỗi tam giác có dạng  là tam giác tù (tại  hoặc ) khi và chỉ khi ,  cùng nằm trên nửa đường tròn tức là cùng thuộc một phần mô tả ở trên.

Chọn đỉnh  có 100 cách.
Chọn nửa đường tròn có 2 cách.



Chọn 2 đỉnh ,  có  cách.



Giả sử tam giác  là tam giác tù tại  thế thì tam giác  cũng được đếm thêm 1 lần vào số các tam giác tù kể trên. Tuy nhiêu hai tam giác này chỉ là một, vậy ta đã đếm lặp hai lần.

Tóm lại số tam giác tù có thể lập được là .

Do đó xác suất cần tính là .











Câu 48:	Có chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên  học sinh, gồm  học sinh lớp ,  học sinh lớp  và  học sinh lớp , ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để  học sinh lớp  không ngồi cạnh nhau và cũng không ngồi cạnh học sinh lớp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Xếp tất cả  học sinh vào  ghế theo một hàng ngang, số phần tử không gian mẫu  (cách).




Gọi  là biến cố để  học sinh lớp  không ngồi cạnh nhau và cũng không ngồi cạnh học sinh lớp  như thế ta có các phương án sau:







Trường hợp 1: Xếp học  sinh lớp  ở ghế thứ nhất như thế ghế thứ hai là học sinh lớp  ghế thứ 3 là học sinh lớp  ghế thứ  là học sinh lớp  các ghế còn lại là học sinh lớp . 

Vậy có  (cách).










Trường hợp 2: Xếp học  sinh lớp  ở ghế thứ  như thế ghế thứ  là học sinh lớp  ghế thứ  là học sinh lớp  ghế thứ  là học sinh lớp  các ghế còn lại là học sinh lớp  

Vậy có  (cách).




Trường hợp 3: Xếp học sinh lớp lần lượt tại vị trí 1 và 7, học sinh lớp lần lượt tại vị trí 2 và 6 khi đó 3 học sinh lớp xếp vào các vị trí còn lại vậy có: (cách).


Vậy số phần tử biến cố  là:  (cách).


Xác suất biến cố  là: .











Câu 49:	Ban chấp hành Đoàn thanh niên của nhà trường cần lập  đội cờ đỏ để chấm thi đua, mỗi đội  người từ  học sinh gồm  học sinh lớp ,  học sinh lớp ,  học sinh lớp . Xác suất để đội nào cũng có học sinh lớp  và học sinh lớp  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số cách chia  học sinh thành 4 đội là .



Gọi  là biến cố “Mỗi đội luôn có học sinh lớp  và học sinh lớp ”.


Xếp vào mỗi đội một học sinh lớp  ta có  cách.





Xếp  học sinh lớp  vào  đội thì sẽ có  đội có  học sinh lớp 12.








Chọn đội có  học sinh lớp  có  cách, chọn 2 học sinh lớp  có  cách, xếp  học sinh lớp  còn lại có  cách.


Xếp  học sinh lớp 10 có  cách.

Ta có .


Xác suất của biến cố  là .
Câu 50:	Gọi [image: ] là tập hợp tất cả các số có [image: ] chữ số khác nhau được lập từ các chữ số [image: ]. Chọn ngẫu nhiên một số từ [image: ]. Tính xác suất để số chọn được chia hết cho [image: ], luôn có mặt các chữ số [image: ] và chúng đứng cạnh nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có: [image: ][image: ].
Ta tính số các số chia hết cho [image: ], luôn có mặt các chữ số [image: ] và chúng đứng cạnh nhau.
Xếp các chữ số [image: ] thành một nhóm, coi là một chữ số, có: [image: ] cách.
Do đó: ta cần tính số các số có [image: ] chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số [image: ]sao cho số đó chia hết cho [image: ], và luôn có mặt nhóm [image: ].
Vì số đó chia hết cho [image: ] nên chữ số hàng đơn vị bằng [image: ] hoặc [image: ], có [image: ] cách chọn.
Chọn vị trí cho nhóm [image: ], có [image: ] cách chọn.
Viết chữ số còn lại, có [image: ] cách chọn.
Suy ra: số các số cần tìm là: [image: ]số.
Trong các số đó, có một số không thỏa mãn là [image: ].
Do đó: các số các số có [image: ] chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số [image: ] thỏa mãn yêu cầu là: [image: ].
Vậy số các số có [image: ] chữ số thỏa mãn yêu cầu đề bài là: [image: ]số[image: ].



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là 

b) Xác suất để 5 thẻ lấy ra đều mang số chẵn là .

c) Xác suất để 5 thẻ lấy ra có 2 thẻ mang số chẵn và 3 thẻ mang số lẻ xấp xỉ bằng .

d) Xác suất để có ít nhất một số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 xấp xỉ bằng .
Lời giải

a) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu 

b) Sai: Từ 1 đến 100 có 50 số chẵn, suy ra số cách chọn 5 thẻ đều mang số chẵn là 

Vậy xác suất để 5 thẻ lấy ra đều mang số chẵn là 
c) Đúng: Gọi B là biến cố: “5 thẻ lấy ra có 2 thẻ mang số chẵn và 3 thẻ mang số lẻ”.


Suy ra . Vậy 
d) Sai: Từ 1 đến 100 có 33 số chia hết cho 3, 67 số không chia hết cho 3.
Gọi C là biến cố: “Ít nhất một số ghi trên 5 thẻ được chọn chia hết cho 3”.

Ta có : “Cả 5 số trên 5 thẻ được chọn đều không chia hết cho 3”.


Suy ra , do đó .

Vậy 
Câu 2:	Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử là: 

b) Xác xuất để chọn được 3 viên bi đỏ là: 

c) Xác xuất để chọn được 3 viên bi gồm 3 màu là: 

d) Xác xuất chọn được nhiều nhất 2 viên bi xanh là: 
Lời giải

a) Đúng: Không gian mẫu của phép thử là . 

b) Sai: Gọi  là biến cố chọn được 3 viên bi đỏ.

Chọn 3 biên bi đỏ trong 6 viên bi đỏ, có 


Xác suất của biến cố  là: . 

c) Đúng: Gọi  là biến cố chọn được 3 viên bi gồm 3 màu.

Chọn được 3 viên bi gồm 3 màu, có .


Xác suất của biến cố  là: . 

d) Đúng: Gọi  là biến cố chọn được nhiều nhất 2 viên bi xanh.

TH1: Chọn 2 bi xanh, 1 bi trong 6 bi đỏ và 7 bi vàng, có 

TH2: Chọn 1 bi xanh, 2 bi trong 6 bi đỏ và 7 bi vàng, có 

TH3: Chọn 0 bi xanh, 3 bi trong 6 bi đỏ và 7 bi vàng, có 

Suy ra 


Xác suất của biến cố  là: . 



Câu 3:	Lớp 11A có  học sinh nữ và  học sinh nam. Cô chủ nhiệm chọn ra  bạn để tham gia văn nghệ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được  học sinh nữ là .


b) Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được đúng  học sinh nam là .


c) Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được ít nhất học sinh nữ là .

d) Xác suất để cô chủ nhiệm số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là .
Lời giải

Không gian mẫu là .



a) Đúng: Số cách chọn  học sinh nữ từ  học sinh nữ là .


Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được  học sinh nữ là .



b) Đúng: Để chọn đúng  học sinh nam thì cô chủ nhiệm sẽ chọn  nam và  nữ.



Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được  nam và  nữ là .


c) Phần bù của biến cố “chọn được ít nhất  học sinh nữ là chọn được  học sinh nam”


Xác suất để cô chủ nhiệm chọn được ít nhất  học sinh nữ là .
d) Đúng: Ta chia làm 3 trường hợp để xét như sau:


TH1:  nữ  nam


TH2:  nữ  nam

TH3:  nữ
Xác suất để cô chủ nhiệm số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 

.
[bookmark: _Hlk123677592]Câu 4:	Một bình đựng 16 viên bi, trong đó có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Số phần tử của không gian mẫu là 

b) Xác suất lấy được đúng bi trắng là 

c) Xác suất lấy được đủ 3 mầu là 

d) Xác suất lấy được đúng 2 mầu 
Lời giải

a) Sai: Số phần tử của không gian mẫu là .

b) Gọi   là biến cố: “ Lấy được đúng 3 viên bi trắng”

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là 

Vây 
c) Đúng: Gọi B là biến cố: “ Lấy được đủ 3 mầu”

Lấy được 1 bi mầu trắng, 1 bi mầu đen và 2 bi mầu đỏ có  cách.

Lấy được 1 bi mầu trắng, 2 bi mầu đen và 1 bi mầu đỏ có  cách.

Lấy được 2 bi mầu trắng, 1 bi mầu đen và 1 bi mầu đỏ có  cách.


Do đó:  nên .
d) Sai: Gọi C là biến cố: “ Lấy được đúng 2 mầu”

Lấy được đúng 1 mầu có  cách.

Lấy được đủ 3 mầu có  cách.

Do đó: .

Vậy 
Câu 5:	Một tổ trong lớp 10B có 10 học sinh, trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong tổ để tập văn nghệ cho đợt 26/3. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Số phần tử của không gian mẫu là 560


b) Xác suất của biến cố : “ 5 học sinh được chọn đều là nam” là 



c) Xác suất của biến cố : “ Trong  học sinh được chọn có 3 nam và 2 nữ” là 


d) Xác suất của biến cố : “ Trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 nữ” là 
Lời giải
a) Sai: Không gian mẫu là tập tất cả các tập con gồm 5 học sinh trong 10 học sinh. 

Vậy số phần tử của không gian mẫu là . 


b) Đúng: Chọn 5 học sinh nam từ 7 học sinh nam, có  (cách chọn) .


Vậy xác suất của biến cố  là . 

c) Sai: Mỗi phần tử của  được hình thành từ 2 công đoạn:

Công đoạn 1: Chọn 3 học sinh nam từ 7 học sinh nam, có  (cách chọn).

Công đoạn 2: Chọn 2 học sinh nữ từ 3 học sinh nữ, có  (cách chọn).



Theo quy tắc nhân, tập  có  (phần tử). Vậy .
d) Đúng: 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nữ, có 3 phương án:


Phương án 1: Trong  học sinh được chọn có 3 nam và 2 nữ: có  (cách chọn)


Phương án 2: Trong  học sinh được chọn có 2 nam và 3 nữ: có  (cách chọn).


Theo quy tắc cộng, tập  có  (phần tử).

Vậy . 




Câu 6:	Trong một hộp có cái thẻ được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên đồng thời chiếc thẻ từ hộp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Số phần tử của không gian mẫu của phép thử trên là 


b) Xác suất để rút được  chiếc thẻ đều ghi số lẻ bằng 


c) Xác suất để rút được  chiếc thẻ trong đó có ít nhất một thẻ ghi số chẵn bằng 


d) Xác suất để tổng ba số trên ba thẻ rút được là số chia hết cho  bằng 
Lời giải




a) Đúng: Số cách rút ngẫu nhiên chiếc thẻ từ hộp thẻ là số tổ hợp chập  của .

Vậy . 







b) Đúng: Gọi  là biến cố: “Rút được  chiếc thẻ đều ghi số lẻ’’. Trong thẻ thì có thẻ ghi số chẵn, thẻ ghi số lẻ. Nên số kết quả thuận lợi cho biến cố  là .


Vậy xác suất để rút được  chiếc thẻ đều ghi số lẻ là .


c) Sai: Gọi  là biến cố: “Rút được  chiếc thẻ trong đó có ít nhất một thẻ ghi số chẵn’’.


Khi đó biến cố đối của biến cố  là .


Vậy xác suất của biến cố  là . 












d) Đúng: Gọi  là biến cố: “ Tổng ba số trên ba thẻ rút được là số chia hết cho ”. Trong thẻ thì có thẻ ghi số chia hết cho , có thẻ ghi số chia cho  dư , có thẻ ghi số chia cho  dư . Để tính số kết quả thuận lợi cho biến cố , ta xét các trường hợp sau:



TH1: Rút được  chiếc thẻ đều ghi số chia hết cho  có  cách.




TH2: Rút được  chiếc thẻ đều ghi số chia cho  dư  có  cách.




TH3: Rút được  chiếc thẻ đều ghi số chia cho  dư  có  cách.









TH4: Rút được  chiếc thẻ ghi số chia hết cho , chiếc thẻ ghi số chia cho  dư , chiếc thẻ ghi số chia cho  dư  có  cách.

Suy ra .


Vậy xác suất của biến cố  là . 



Câu 7:	Lấy ngẫu nhiên hai thẻ từ một chiếc hộp chứa  thẻ được đánh số từ  đến . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Số phần tử của không gian mẫu là 190.

b) Số phần tử của biến cố lấy được hai thẻ mang số lẻ là .


c) Xác suất để hai thẻ lấy ra có tổng chia hết cho  là .


d) Xác suất để hai thẻ lấy ra có tích chia hết cho  là .
Lời giải

a) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu là . 

b) Đúng: Số phần tử của biến cố lấy được hai thẻ mang số lẻ là . 

c) Sai: Chọn hai thẻ mang số chẵn .

Chọn hai thẻ mang số lẻ .


Suy ra số phần tử của biến cố hai thẻ lấy ra có tổng chia hết cho  là .


Xác suất của biến cố hai thẻ lấy ra có tổng chia hết cho  là . 

d) Đúng: Chọn hai thẻ mang số chẵn .

Chọn một thẻ mang số chẵn và một thẻ mang số lẻ .


Suy ra số phần tử của biến cố hai thẻ lấy ra có tích chia hết cho  là .


Xác suất của biến cố hai thẻ lấy ra có tích chia hết cho  là . 
Câu 8:	Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là 

b) Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là 


c) Xác suất để biến cố có tổng số chấm hai mặt bằng  là 

d) Xác suất để biến cố có tích 2 lần số chấm khi gieo súc sắc là một số chẵn là 
Lời giải

a) Sai: Số phần tử của không gian mẫu là 

b) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu là 



Gọi  là biến cố Ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm.





Để tìm số phần tử của biến cố , ta đi tìm số phần tử của biến cố đối  là Không xuất hiện mặt sáu chấm 

Vậy xác suất cần tính . 

c) Sai: Số phần tử của không gian mẫu là 




Gọi  là biến cố Số chấm trên mặt hai lần gieo có tổng bằng .


Gọi số chấm trên mặt khi gieo lần một là  số chấm trên mặt khi gieo lần hai là 

Theo bài ra, ta có 


Khi đó  Vậy xác suất cần tính 

d) Sai: Số phần tử của không gian mẫu là 



Gọi  là biến cố Tích hai lần số chấm khi gieo súc sắc là một số chẵn. Ta xét các trường hợp:

TH1: Gieo lần một, số chấm xuất hiện trên mặt là số lẻ thì khi gieo lần hai, số chấm xuất hiện phải là số chẵn. Khi đó có  cách gieo.

TH2: Gieo lần một, số chấm xuất hiện trên mặt là số chẵn thì có hai trường hợp xảy ra là số chấm xuất hiện trên mặt khi gieo lần hai là số lẻ hoặc số chẵn. Khi đó có  cách gieo.

Suy ra 

Vậy xác suất cần tìm tính  
Câu 9:	Một hộp chứa 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên hai tấm thể thẻ từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
a) Số phần tử của không gian mẫu là 90. 

b) Xác suất để rút được hai tấm thẻ được đánh số cùng chia hết cho 2 là .

c) Xác suất để rút được hai tấm thẻ được đánh số đều là số nguyên tố là . 

d) Xác suất để rút được hai tấm thẻ có tổng là một lẻ là .
Lời giải

a) Sai: Chọn 2 số ngẫu nhiên từ 1 đến 10, suy ra . 

b) Đúng: Xét biến cố : “Rút được cả hai tấm thẻ được đánh số cùng chia hết cho 2”.
Ta có các số chia hết cho 2 và không lớn hơn 10 là 2, 4, 6, 8, 10.

Chọn ngẫu nhiên 2 số trong 5 số trên. Suy ra .

Do vậy . 

c) Sai: Xét biến cố : “Rút được hai tấm thẻ được đánh số đều là số nguyên tố”.
Ta có các số nguyên tố và không lớn hơn 10 là 2, 3, 5, 7.

Chọn ngẫu nhiên 2 số trong 4 số trên. Suy ra .

Do vậy . 

d) Đúng: Xét biến cố : “Rút được hai tấm thẻ có tổng là một lẻ”.
Suy ra trong hai tấm thẻ phải có 1 thẻ mang số lẻ và 1 thẻ mang số chẵn.
Chọn 1 thẻ mang số lẻ, có 5 cách chọn.
Chọn 1 thẻ mang số chẵn, có 5 cách chọn.


Suy ra . Do vậy . 
Câu 10:	Lớp 10 A có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Bí thư lớp cần chọn ngẫu nhiên 2 bạn để đi dự đại hội chi đoàn mẫu. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép chọn trên có số phần tử là .

b) Xác suất chọn được 2 bạn nữ là .

c) Xác suất chọn được 2 bạn nam là . 

d) Xác suất chọn được 1 bạn nam và một bạn nữ là . 
Lời giải

a) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu là 


b) Đúng: Gọi A là biến cố “Chọn được 2 bạn nữ” thì  Nên .


c) Đúng: Gọi B là biến cố “Chọn được 2 bạn nam” thì  Nên .

d) Sai: Gọi C là biến cố “Chọn được 1 bạn nam và 1 bạn nữ” thì  

Khi đó: .
Câu 11:	Xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào một bàn dài có 6 ghế. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là 

b) Số cách sắp xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào một bàn dài có 6 ghế sao 3 học sinh nam luôn ngồi cạnh nhau là 

c) Xác suất để các học sinh nam luôn ngồi cạnh nhau là 

d) Xác suất để các học sinh nam và nữ ngồi xen kẽ nhau là  
Lời giải

a) Sai: Số cách xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào một bàn dài có 6 ghế là hoán vị của 6 phần tử. Do đó . 

b) Đúng: Ta coi 3 học sinh nam luôn ngồi cạnh nhau là 1 vị trí, số cách sắp xếp 6 học sinh sao cho 3 học sinh nam ngồi cạnh nhau là  cách. 

c) Sai: Xác suất để các học sinh nam luôn ngồi cạnh nhau là . 

d) Sai: Số cách sắp xếp các em nam và nữ ngồi xen kẽ nhau là: 

Xác suất để các học sinh nam và nữ ngồi xen kẽ nhau là 
Câu 12:	Trong một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 8 viên bi màu đỏ có bán kính khác nhau, 7 viên bi màu xanh có bán kính khác nhau và 5 viên bi màu vàng có bán kính khác nhau. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là . 


b) Xác suất để lấy được viên bi màu đỏ là . 


c) Xác suất lấy được viên bi không có viên bi nào màu đỏ là . 


d) Xác suất để lấy được  viên bi có đúng hai màu . 
Lời giải
Gọi các biến cố A: “3 viên bi lấy ra đều màu đỏ”
B:” 3 viên bi không có viên bi nào màu đỏ”
C: “3 viên bi lấy ra có đúng hai màu”

a) Đúng: Số cách lấy 3 viên bi từ 20 viên bi là [image: ] nên ta có . 

b) Sai: Số cách lấy 3 viên bi màu đỏ là .

Do đó: . 

c) Sai: Số cách lấy 3 viên bi không có viên bi nào màu đỏ là 

Do đó xác suất lấy được 3 bi không có bi nào màu đỏ là . 
d) Đúng: Số cách lấy 3 viên bi có đúng hai màu

Đỏ và xanh: 

Đỏ và vàng: 

Vàng và xanh: 

Nên số cách lấy 3 viên bi có đúng hai màu: 

Vậy xác suất lấy được 3 viên bi có đúng 2 màu: . 


[bookmark: _Toc160349196]Câu 13:	Bộ bài tú lơ khơ có  quân bài. Rút ngẫu nhiên ra  quân bài. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là . 


b) Xác suất của biến cố : “ Rút ra được tứ quý K ” là . 



c) Xác suất của biến cố : “  quân bài rút ra có ít nhất một con Át” là .



d) Xác suất của biến cố : “  quân bài lấy ra có ít nhất hai quân bích” là .
Lời giải



a) Đúng: Ta có số cách chọn ngẫu nhiên  quân bài là:  suy ra . 


b) Đúng: Trong bộ bài chỉ có  tứ quý K nên ta có 

Vậy . 





c) Sai: Ta có  cách rút  quân bài mà không có con Át nào, suy ra  quân bài rút ra có ít nhất một con Át là . 


d) Đúng: Trong bộ bài có  quân bích, số cách rút ra bốn quân bài mà trong đó số quân bích không ít hơn hai là: 

Suy ra .





Câu 14:	Gọi  là tập hợp các số tự nhiên có  chữ số nhỏ hơn . Lấy ra  số tự nhiên bất kỳ trong . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Không gian mẫu  nên ta có .


b) Gọi  là biến cố “lấy được số tự nhiên lẻ ” nên ta có 



c) Gọi  là biến cố “lấy được số tự nhiên chia hết cho ” nên ta có 


d) Gọi  là biến cố “lấy được số có hai chữ số giống nhau” nên ta có .
Lời giải

a) Đúng: Không gian mẫu 

b) Đúng: Gọi  là biến cố “ lấy được số tự nhiên lẻ” 

Khi đó: 


c) Sai: Gọi  là biến cố “lấy được số tự nhiên chia hết cho ”. 

Khi đó: 

d) Sai: Gọi  là biến cố “lấy được số có hai chữ số giống nhau”. 

Khi đó: 
Câu 15:	Xét phép thử ngẫu nhiên là việc gieo hai con xúc xắc cùng một lúc. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Số phần tử không gian mẫu là 

b) Số các kết quả thuận lợi cho biến cố: “ Mặt có số chấm giống nhau xuất hiện” là 


c) Xác suất của biến cố: “Tổng số chấm xuất hiện trên mặt hai con xúc xắc bằng  ” là 

d) Xác suất của biến cố: “Tích số chấm trên hai mặt xuất hiện bằng một số lẻ ” là 
Lời giải

a) Sai: Số phần tử không gian mẫu là 

b) Ta có 

Số các kết quả thuận lợi cho biến cố: “ Mặt có số chấm giống nhau xuất hiện” là 

c) Ta có 

Do đó 


Xác suất “Tổng số chấm xuất hiện trên mặt hai con xúc xắc bằng  ” là 


d) Số các kết quả thuận lợi cho biến cố là:  Xác suất là: 
Câu 16:	Trong lớp 10C có 38 học sinh gồm 18 nam và 20 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 5 học sinh để thành lập đội văn nghệ của lớp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là 
b) Xác suất của biến cố B: “Chọn được đội văn nghệ có đúng 3 học sinh nữ” là 



c) Xác suất của biến cố C: “Chọn được đội văn nghệ có đủ cả nam và nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ” là 

d) Xác suất của biến cố D: “Chọn được đội văn nghệ sao cho có đủ cả nam và nữ, đồng thời số học sinh nam là một số chẵn” là .
Lời giải

a) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu là . 
b) Đúng: Để chọn được đội văn nghệ gồm 3 nữ và 2 nam ta thực hiện qua hai bước:

Bước 1: Chọn 3 nữ từ 20 nữ có  cách.

Bước 2: Chọn 2 nam từ 18 nam có  cách.

Áp dụng qui tắc nhân ta có số phần tử của biến cố B là 

Vậy xác suất của biến cố B là 
c) Sai: Để chọn được đội văn nghệ như yêu cầu đề bài, ta xét hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chọn 4 nam và 1 nữ, số cách chọn là .

Trường hợp 2: Chọn 3 nam và 2 nữ, số cách chọn là .

Áp dụng qui tắc cộng ta có số phần tử của biến cố C là .

Vậy xác suất của biến cố C là . 
d) Đúng: Để chọn được đội văn nghệ như yêu cầu đề bài, ta xét hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chọn 2 nam và 3 nữ, số cách chọn là .

Trường hợp 2: Chọn 4 nam và 1 nữ, số cách chọn là .

Áp dụng qui tắc cộng ta có số phần tử của biến cố D là .

Vậy xác suất của biến cố D là . 
Câu 17:	Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là .

b) Xác suất để chọn được 3 quả màu đỏ là .

c) Xác suất để chọn được 3 quả trong đó có 2 quả màu đỏ, một quả màu xanh là .

d) Xác suất để chọn được 3 quả trong đó có ít nhất 1 quả màu đỏ là .
Lời giải

a) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu là: . 

b) Sai: Gọi  là biến cố: “chọn được 3 quả màu đỏ”



Chọn 3 quả màu đỏ trong 5 quả màu đỏ có  cách.

Vậy . 

c) Đúng: Gọi  là biến cố: “chọn được 3 quả trong đó có 2 quả màu đỏ, một quả màu xanh.”

Chọn được 3 quả trong đó có 2 quả màu đỏ, một quả màu xanh có  cách.


. Vậy . 

d) Đúng: Gọi  là biến cố: “chọn được 3 quả trong đó có ít nhất 1 quả màu đỏ.”


TH1: Chọn 3 quả gồm 1 quả màu đỏ; 2 quả màu xanh  có  cách chọn.


TH2: Chọn 3 quả gồm 2 quả màu đỏ; 1 quả màu xanh  có  cách chọn.


TH3: Chọn 3 quả màu đỏ  có  cách chọn.

Vậy theo quy tắc cộng, ta có .

Vậy . 
Câu 18:	Bộ bài tú - lơ khơ có 52 quân bài. Rút ngẫu nhiên ra 4 quân bài. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của biến cố là . 

b) Xác suất của biến cố A: “Rút ra được tứ quý K ‘’ là . 

c) Xác suất của biến cố B: “4 quân bài rút ra có ít nhất một con Át’’là . 

d) Xác suất của biến cố C: “4 quân bài lấy ra có ít nhất hai quân bích’’ là . 
Lời giải

a) Đúng: Rút 4 quân bài từ 52 quân bài có  cách.

b) Vì bộ bài chỉ có 1 tứ quý K nên ta có 

Vậy  

c) Đúng: Ta có số cách rút 4 quân bài mà không có con Át nào là [image: ] suy ra 


d) Đúng: Vì trong bộ bài có 13 quân bích, số cách rút ra bốn quân bài mà trong đó có ít nhất hai quân bích là: [image: ]

Suy ra .



Câu 19:	Cho một thùng gồm  bi xanh,  bi đỏ và  bi vàng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tổng số bi trong thùng là 

b) Số kết quả có thể khi lấy ra 2 viên bi từ số bi trong thùng là 

c) Số kết quả lấy ra hai bi khác màu từ số bi trong thùng là 



d) Gọi  là biến cố “ lấy ra hai viên bi khác màu” Xác suất của biến cố  là 
Lời giải

a) Đúng: Tổng số bi trong thùng là  (bi).

Vậy tổng số bi trong thùng là .



b) Đúng: Số kết quả có thể khi lấy ra  viên bi bất kì từ  viên bi là 

Vậy số kết quả có thể khi lấy ra 2 viên bi từ số bi trong thùng là  

c) Sai: Số kết quả thuận lợi khi lấy ra hai bi khác màu là 

Vậy số kết quả lấy ra hai bi khác màu từ số bi trong thùng là  .

d) Đúng : Gọi  là biến cố lấy ra hai viên bi khác màu. 


Xác suất xảy ra  là 



Vậy Gọi  là biến cố “ lấy ra hai viên bi khác màu” Xác suất của biến cố  là 
Câu 20:	Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ từ 100 tấm thẻ ban đầu. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là . 


b) Xác suất của biến cố : “ 5 thẻ được chọn đều mang số chẵn” là . 


c) Xác suất của biến cố : “ 5 thẻ được chọn có đúng 2 thẻ mang số chẵn và 3 thẻ mang số lẻ” là .


d) Xác suất của biến cố : “ 5 thẻ được chọn có cả thẻ mang số chẵn và thẻ mang số lẻ” là 
Lời giải


a) Đúng: Chọn ngẫu nhiên 5 thẻ từ 100 tấm thẻ ban đầu nên không gian mẫu là .


b) Đúng: Chọn ngẫu nhiên 5 thẻ từ 100 tấm thẻ ban đầu trong đó 5 thẻ được chọn đều mang số chẵn nên có số cách chọn là  (cách chọn) .


Vậy xác suất của biến cố  là . 


c) Đúng: Chọn ngẫu nhiên 5 thẻ từ 100 tấm thẻ ban đầu trong đó 5 thẻ được chọn có 2 thẻ mang số chẵn và 3 thẻ mang số lẻ nên có số cách chọn là  (cách chọn) .


Vậy xác suất của biến cố  là . 

d) Sai: Chọn ngẫu nhiên 5 thẻ từ 100 tấm thẻ ban đầu trong đó 5 thẻ được chọn có cả thẻ mang số chẵn và thẻ mang số lẻ nên nên có số cách chọn là  (cách chọn). 



Vậy . 
Câu 21:	Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp 4 lần. Kí hiệu S và N tương ứng là đồng xu ra mặt sấp và đồng xu ra mặt ngửa. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Biến cố A: “Cả 4 lần gieo đều xuất hiện mặt ngửa” là biến cố không thể. 
b) Biến cố B: “Có ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt sấp” là biến cố chắc chắn. 

c) Xác suất của biến cố C: “Có đúng một lần gieo xuất hiện mặt sấp” là . 

d) Xác suất của biến cố D: “Có hai lần gieo xuất hiện mặt sấp và hai lần gieo xuất hiện mặt ngửa” là . 
Lời giải

a) Sai: Có  nên A không là biến cố không thể. 



b) Sai: Có  thuộc không gian mẫu nhưng không thuộc  nên  không là biến cố chắc chắn. 
c) Đúng: Số phần tử của không gian mẫu là 16.


Có  nên . 


d) Đúng: Có  nên . 
Câu 22:	Một tổ trong lớp 10A có 11 học sinh, trong đó có 7 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong tổ để kiểm tra vở bài tập Toán. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Số phần tử của không gian mẫu là 462. 


b) Xác suất của biến cố : “ 5 học sinh được chọn đều là nam” là . 



c) Xác suất của biến cố : “ Trong  học sinh được chọn có 3 nam và 2 nữ” là . 


d) Xác suất của biến cố : “ Trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 nữ” là .
Lời giải
a) Đúng: Không gian mẫu là tập tất cả các tập con gồm 5 học sinh trong 11 học sinh. 

Vậy số phần tử của không gian mẫu là . 


b) Đúng: Chọn 5 học sinh nam từ 7 học sinh nam, có  (cách chọn) .


Vậy xác suất của biến cố  là . 

c) Sai: Mỗi phần tử của  được hình thành từ 2 công đoạn:

Công đoạn 1: Chọn 3 học sinh nam từ 7 học sinh nam, có  (cách chọn).

Công đoạn 2: Chọn 2 học sinh nữ từ 4 học sinh nữ, có  (cách chọn).



Theo quy tắc nhân, tập  có  (phần tử). Vậy .
d) Đúng: 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nữ, có 3 phương án:

Phương án 1: Trong  học sinh được chọn có 3 nam và 2 nữ: có 210 (cách chọn)


Phương án 2: Trong  học sinh được chọn có 2 nam và 3 nữ: có  (cách chọn).


Phương án 3: Trong  học sinh được chọn có 1 nam và 4 nữ: có  (cách chọn).


Theo quy tắc cộng, tập  có  (phần tử).

Vậy . 



Câu 23:	Trong một hòm phiếu có  lá phiếu ghi các số tự nhiên từ  đến  (mỗi lá ghi một số, không có hai lá phiếu nào được ghi cùng một số). Rút ngẫu nhiên cùng lúc hai lá phiếu. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) Số phần tử của không gian mẫu là 72.

b) Xác suất của biến cố A:”Hai phiếu rút được đều là số lẻ” là .

c) Xác suất của biến cố B: ”Tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số chẵn” là .


d) Xác suất của biến cố C:” tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng ” là .
Lời giải

a) Sai: Số phần tử của không gian mẫu là .



b) Đúng: Hai phiếu rút được đều là số lẻ, có =10 ( cách chọn)  

Vậy xác suất của biến cố A là: .
c) Sai: B:” Tổng hai số ghi trên hai phiếu rút được là chẵn” nên có hai khả năng xảy ra:

Cả hai số ghi trên hai phiếu rút được đều là số lẻ, có =10 (cách chọn)

Cả hai số ghi trên hai phiếu rút được đều là số chẵn, có (cách chọn)



Vậy xác suất của biến cố B là: .


d) Đúng:  tổng hai số ghi trên hai lá phiếu rút được là một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 



Ta có các cặp số có tổng là số lẻ và lớn hơn hoặc bằng .là .


Vậy xác suất của biến cố  là .
Câu 24:	Một chiếc hộp gồm có 9 thẻ được đánh số liên tiếp từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ trong hộp.
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu 

b) Số cách để bốc được hai thẻ mang số chẵn là  cách 

c) Xác suất để hai thẻ lấy được có tích của chúng là số lẻ là 

d) Xác suất để hai thẻ lấy được có tích của chúng là số chẵn là .
Lời giải

a) Đúng: Phát biểu này đúng vì chọn 2 số trong 9 số là: .


b) Sai: Phát biểu này sai vì chọn hai số chắn thuộc tập  có  cách.


c) Đúng: Phát biểu này đúng vì chọn hai số lẻ thuộc tập  có  cách.

Xác suất để chọn được hai số lẻ là: 

d) Sai: Gọi  là biến cố: “Tích của số ghi trên hai thẻ là một số chẵn”.


Tập các số chẵn là: ; tập các số lẻ là: 

TH1: Hai số chẵn: 

TH2: Một lẻ, một chẵn: 






Câu 25:	Một chiếc hộp chứa  chiếc thẻ được đánh số liên tiếp từ  đến . Lấy ngẫu nhiên hai thẻ trong hộp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu  

b) Số cách để bốc được hai thẻ mang số chẵn là  cách 

c) Xác suất để hai thẻ lấy được một thẻ mang số chẵn, một thẻ mang số lẻ là 

d) Số cách để lấy hai thẻ đều là là số nguyên tố lẻ là 
Lời giải

a) Đúng: Phát biểu này đúng vì số phần tử của không gian mẫu . 

b) Đúng: Số cách để bốc được hai thẻ cùng là số chẵn là . 

c) Đúng: Xác suất để lấy một thẻ là số chẵn, một thẻ là số lẻ: 


Có  cách lấy một thẻ là số chẵn, có  cách lấy một thẻ là số lẻ. 


Vậy  nên . 

d) Sai: Số cách để lấy hai thẻ đều là là số nguyên tố lẻ là 


Các số nguyên tố lẻ là . Vậy . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn









Câu 1:	Một tổ có  học sinh nam và học sinh nữ. Chia tổ thành  nhóm, mỗi nhóm  người để làm nhiệm vụ khác nhau. Xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ bằng  với  là phân số tối giản và . Tính .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “Chia mỗi nhóm có đúng một nữ và ba nam”


Số cách phân chia cho nhóm  là  (cách).




Khi đó còn lại nữ nam nên số cách phân chia cho nhóm  có  (cách).


Cuối cùng còn lại bốn người thuộc về nhóm  nên có  cách chọn.


Theo quy tắc nhân ta có số phần tử của biến cố  là  (cách).


Vậy xác suất cần tìm là  nên .









Câu 2:	Một hộp có  viên bi đỏ,  viên bi vàng và  viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp  viên bị. Xác suất để  viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và nhất thiết phải có mặt bi xanh bằng  với  là phân số tối giản và . Tính .
Lời giải



Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên  viên bi từ hộp chứa  viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .




Gọi  là biến cố  viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và nhất thiết phải có mặt bi xanh. Ta xét các trường hợp sau:



TH1: Chọn  bi đỏ và  bi xanh nên có  cách.



TH2: Chọn  bi đỏ và  bi xanh nên có  cách.



TH3: Chọn  bi đỏ và  bi xanh nên có  cách.




TH4: Chọn  bi đỏ,  bi vàng và  bi xanh nên có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .


Vậy xác suất cần tính nên .














Câu 3:	Có  học sinh của một trường THPT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong đó khối  có  học sinh nam và  học sinh nữ, khối  có  học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên  học sinh bất kỳ để trao thưởng, xác suất để  học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả khối  và khối  bằng  với  là phân số tối giản và . .
Lời giải


Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên  học sinh từ  học sinh.







Suy ra số phần tử của không gian mẫu là . Gọi  là biến cố  học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả khối  và khối . Ta xét các trường hợp sau:







TH1: Chọn  học sinh khối ,  học sinh nam khối  và  học sinh nữ khối  nên có  cách.





TH2: Chọn  học sinh khối ,  học sinh nữ khối  có  cách.





TH3: Chọn  học sinh khối ,  học sinh nữ khối  có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .


Vậy xác suất cần tính  nên .

Câu 4:	Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số được lập thành từ các số . Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3 (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải


Số các số 4 chữ số được lập thành từ các số  là: 

Suy ra 

Gọi biến cố : “ Số được chọn chia hết cho 3”


Số các số 3 chữ số được lập thành từ các số  là: 




Trong  số đó có  số chia hết cho 3;  số chia 3 dư 1 và có  số chia 3 dư 2.


Với mỗi số chia hết cho 3 thì ta có 2 cách thêm số vào cuối để được 1 số có 4 chữ số và chia hết cho 3, các số có thể thêm vào là:  hoặc .


Với mỗi số chia 3 dư 1 thì ta có 2 cách thêm số vào cuối để được 1 số có 4 chữ số và chia hết cho 3, các số có thể thêm vào là:  hoặc .


Với mỗi số chia 3 dư 2 thì ta có 2 cách thêm số vào cuối để được 1 số có 4 chữ số và chia hết cho 3, các số có thể thêm vào là:  hoặc .

Do đó số các số có 4 chữ số và chia hết cho 3 là: 

Suy ra 

Vậy .
Câu 5:	Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong một đa giác đều có 21 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn lập thành một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: .







Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đều. Xét một đỉnh  bất kỳ của đa giác: Có  cặp đỉnh đối xứng với nhau qua đường thẳng , hay có  tam giác cân tại đỉnh . Như vậy với mỗi đỉnh của đa giác có  tam giác nhận nó làm đỉnh của tam giác cân.


Số tam giác đều có  đỉnh là các đỉnh của đa giác là  tam giác.

Trong các tam giác cân đã xác định ở trên có cả tam giác đều, do mọi tam giác đều thì cân tại  đỉnh nên các tam giác đều được đếm ba lần.

Suy ra số tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho là .
Vậy xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều là 








Câu 6:	Có  học sinh nam và  học sinh nữ, trong các học sinh nữ có Vy và Quyên, Lan. Xếp những học sinh này thành một hàng ngang. Xác suất để mỗi bạn nam đều đứng giữa hai bạn nữ đồng thời Vy, Quyên, Lan đứng cạnh nhau bằng  với  là phân số tối giản và . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải



Xét phép thử: “Xếp  học sinh nam và  học sinh nữ thành một hàng ngang”.

Gọi biến cố : “Mỗi bạn nam đều đứng giữa hai bạn nữ đồng thời Vy, Quyên, Lan luôn đứng cạnh nhau”.

Bước 1: Xếp Vy, Quyên, Lan đứng cạnh nhau có  cách.



Bước 2: Xếp Vy, Quyên, Lan và  bạn còn lại vào  vị trí có  cách.






Bước 3: Chọn  khoảng trống trong  khoảng trống giữa  vị trí ở bước 2 cho  bạn nam có  cách.



Vậy xác suất của biến cố  là  nên .
Câu 7:	Một hộp chứa 6 quả bóng màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6; 5 quả bóng màu vàng được đánh số từ 1 đến 5 và 4 quả bóng màu xanh được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng trong hộp. Tính xác suất để 4 quả bóng lấy ra có đủ ba màu đồng thời không có hai quả bóng nào được đánh số trùng nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Số phần tử của không gian mẫu là số cách lấy bất kì 4 quả bóng từ 15 quả bóng.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “4 quả bóng lấy ra có đủ ba màu đồng thời không có hai quả bóng nào được đánh số trùng nhau”.

Các trường hợp xảy ra biến cố :

TH1: 4 quả cầu lấy ra có 2 xanh, 1 vàng, 1 đỏ có  cách.

TH2: 4 quả cầu lấy ra có 1 xanh, 2 vàng, 1 đỏ có  cách.

TH3: 4 quả cầu lấy ra có 1 xanh, 1 vàng, 2 đỏ có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .


Do đó xác suất của biến cố  là .







Câu 8:	Đề kiểm tra  phút có  câu trắc nghiệm mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng, trả lời đúng được  điểm. Một thí sinh làm cả  câu, mỗi câu chọn một phương án. Xác suất để thí sinh đó đạt từ  trở lên là . Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Số phân tử không gian mẫu .


Gọi  là biến cố “thí sinh đạt từ  trở lên”.
Ta có các trường hợp:



Thí sinh đúng  câu, sai  câu có  (cách).



Thí sinh đúng  câu, sai  câu có  (cách).


Thí sinh đúng cả  câu có  (cách).

Do đó .



Vậy xác suất của biến cố  là  nên 








Câu 9:	Có  tấm thẻ được đánh số từ  đến . Chọn ngẫu nhiên ra  tấm thẻ, tính xác suất để có  tấm thẻ mang số lẻ,  tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng  tấm thẻ mang số chia hết cho (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải


Không gian mẫu là cách chọn  tấm thẻ trong  tấm thẻ.

Suy ra số phần tử của không mẫu là: 








Gọi  là biến cố  tấm thẻ mang số lẻ,  tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng  tấm thẻ mang số chia hết cho . Để tìm số phần tử của  ta làm như sau:



Đầu tiên chọn  tấm thẻ trong  tấm thẻ mang số lẻ, có  cách.




Tiếp theo chọn  tấm thẻ trong  tấm thẻ mang số chẵn (không chia hết cho ), có  cách.




Sau cùng ta chọn  trong  tấm thẻ mang số chia hết cho  có  cách.


Suy ra số phần tử của biến cố  là: 

Vậy xác suất cần tính 






Câu 10:	Đề cương ôn tập môn Lịch sử có  câu. Đề thi được lập từ cách chọn ngẫu nhiên  câu trong  câu trong đề cương. Một học sinh chỉ học thuộc  câu trong đề cương. Xác suất để trong đề thi có ít nhất  câu hỏi nằm trong  câu mà học sinh đã học thuộc bẳng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Không gian mẫu là số cách chọn 10 câu trong 30 câu.






Suy ra số phần tử của không mẫu là: . Gọi  là biến cốtrong đề thi có ít nhất  câu hỏi nằm trong  câu mà học sinh đã học thuộc

Để tìm số phần tử của  ta xét các trường hợp như sau:



TH1:  câu thuộc và  câu không thuộc: có  khả năng.


TH2:  câu đã học thuộc hết: có  khả năng.


Suy ra số phần tử của biến cố  là: .

Vậy xác suất cần tính .
Câu 11:	Một bó hoa có 7 bông hồng nhung, 6 bông hồng bạch và 5 bông hồng vàng. Rút ngẫu nhiên 7 bông từ bó hoa. Tính xác suất để rút được 3 bông hồng nhung, 2 bông hồng bạch và 2 bông hồng vàng (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải

Số cách rút 7 bông hoa từ 18 bông hoa là:  (cách).

Gọi  là biến cố “rút được 3 bông hồng nhung, 2 bông hồng bạch và 2 bông hồng vàng ”.

Một kết quả thuận lợi cho biến cố  được thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Rút 3 bông hồng nhung có  cách.

Bước 2: Rút 2 bông hồng bạch có  cách.

Bước 3: Rút 2 bông hồng vàng có  cách.


Số kết quả thuận lợi cho biến cố  là .

Xác suất cần tìm là .
Câu 12:	Trong một cuộc tổng điều tra dân số, điều tra viên chọn ngẫu nhiên một gia đình có ba người con và quan tâm đến giới tính của ba người con này. Giả thiết rằng khả năng sinh con trai và khả năng sinh con gái là như nhau. Tính xác suất để gia đình đó có hai con gái biết rằng gia đình đó có con gái đầu lòng.
Lời giải
Kí hiệu con gái là G, con trai là T.

Kí hiệu  chỉ giới tính con thứ nhất là con gái, con thứ hai là con trai, con thứ ba là con trai.

Tương tự như vậy, ta có không gian mẫu là tập: .


Gọi  là biến cố cần tìm.

Vậy .
Câu 13:	Từ một bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 20 câu hỏi mức độ nhận biết, 15 câu hỏi mức độ thông hiểu, 10 câu hỏi mức độ vận dụng thấp và 5 câu hỏi mức độ vận dụng cao. Lấy ngẫu nhiên 1 đề thi trong bộ đề trên. Tính xác suất để đề thi lấy ra có đủ các câu hỏi thuộc 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao, đồng thời số câu mức độ vận dụng cao không quá 1.(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải

Số cách lấy ra ngẫu nhiên 1 đề thi trong bộ đề là .

Gọi  là biến cố: ‘‘Đề thi lấy ra có đủ các câu hỏi thuộc 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao, đồng thời số câu mức độ vận dụng cao không quá 1’’.

TH1: Đề thi có 5 câu gồm 1 câu mức độ vận dụng cao, 2 câu mức độ vận dụng thấp, 1 câu mức độ thông hiểu và 1 câu mức độ nhận biết. Có  cách.

TH2: Đề thi có 5 câu gồm 1 câu mức độ vận dụng cao, 1 câu mức độ vận dụng thấp, 2 câu mức độ thông hiểu và 1 câu mức độ nhận biết. Có  cách.

TH3: Đề thi có 5 câu gồm 1 câu mức độ vận dụng cao, 1 câu mức độ vận dụng thấp, 1 câu mức độ thông hiểu và 2 câu mức độ nhận biết. Có  cách.


Suy ra .

Vậy xác suất cần tính là .
Câu 14:	Có 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Rút ngẫu nhiên cùng một lúc 3 tấm thẻ. Tính xác suất sao cho tích của ba số trên 3 tấm thẻ là một số chẵn.
Lời giải

Số phần từ của không gian mẫu ( số cách rút 3 thẻ bất kì trong 26 thẻ): 

Gọi  là biến cố rút được 3 tấm thẻ mà tích các số trên chúng là một số chẵn.
Ta có 3 trường hợp:
Trường hợp 1: rút được cả 3 thẻ đều là số chẵn.
Trường hợp 2: Rút được 2 thẻ ghi số chẵn và một thẻ ghi số lẻ.
Trường hợp 3: Rút được 1 thẻ ghi số chẵn và hai thẻ ghi số lẻ.

Vậy 

Xác xuất cần tìm: .










Câu 15:	Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp  mà mỗi đề gồm  câu được chọn từ  câu dễ,  câu trung bình và  câu khó. Một đề thi được gọi làTốt nếu trong đề thi có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn . Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi Tốt. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là .




Gọi  là biến cố Đề thi lấy ra là một đề thi Tốt.

Vì trong một đề thi “Tốt” có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2 nên ta có các trường hợp sau đây thuận lợi cho biến cố 

Đề thi gồm 3 câu dễ, 1 câu trung bình và 1 câu khó: có  đề.

Đề thi gồm 2 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó: có  đề.

Đề thi gồm 2 câu dễ, 1 câu trung bình và 2 câu khó: có  đề.


Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Vậy xác suất cần tính .

                                                                                                    Trang 1  
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